Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng 

Tiêu chí 8.2. Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	Nghiên cứu

yêu cầu/nội hàm

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học
	- Mặt bằng của trường có đủ bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm và sân bãi trong trường không?

- Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đường, phòng thí nghiệm v.v.) của đơn vị có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trung tâm trong đơn vị hay không?

- Đơn vị có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?
- Có bộ phận quản lý , điều phối phòng học cho các khoa theo thời khóa biểu?

- Đánh giá tỷ lệ bình quân số m² phòng học/đầu người học? 
	- Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM
- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể.

- Bảng thống kê số liệu phòng học.

- Sổ theo dõi sử dụng phòng học

- Quyết định thành lập Phòng Quản trị cơ sở vật chất

- Điều lệ Trường cao đẳng
	- P. Quản trị cơ sở vật chất

	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.


	- H8.8.2.1

- H8.8.2.2

- H8.8.2.3
- H8.8.2.4

- H8.8.2.5

- H8.8.2.14


	Y/c 2: Có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

	- Phòng/bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?

- Cơ sở để xây dựng các kế hoạch đó là gì?

- Đơn vị có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trang thiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của đơn vị không?

- Đơn vị có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học không?

Có quy trình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời không? Có qui định và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị?
- Ai là người có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?

- Khi máy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có được đáp ứng kịp thời không?
- Có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình đào tạo?

- Phòng thực hành, thí nghiệm sử dụng chung cho các khoa hay quy hoạch riêng cho từng khoa nghề đào tạo?

- Trang thiết bị của các phòng thực hành, thí nghiệm của có đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo? Sử dụng chung hay phân bổ theo từng khoa nghề?

- Công tác lập kế hoạch bổ sung trang thiết bị có đáp ứng yêu cầu đào tạo?
	- Quyết định thành lập Phòng Thiết bị-Vật tư
- Báo cáo kiểm kê tài sản.

- Kế hoạch trang bị hàng năm
- Báo cáo tổng hợp mua sắm trang 

 thiết bị hàng năm.

- Sổ cập nhật tài sản-trang thiết bị

- Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM quản, sử dụng tài sản tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
- Quy định về công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị.

- Sổ theo dõi lý lịch máy

- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể.

- Bảng thống kê số liệu phòng học.

- Báo cáo kiểm kê tài sản

	- P. Thiết bị - Vật tư

- P. Kế hoạch-Tài chính

- Các đơn vị trong trường
	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.


	- H8.8.2.6
- H8.8.2.7
- H8.8.2.8
- H8.8.2.9
- H8.8.2.10
- H8.8.2.11
- H8.8.2.12
- H8.8.2.13
- H8.8.2.2

- H8.8.2.3
-H8.8.2.7


	Căn cứ để rút ra điểm mạnh/ tồn tại và đánh giá mức độ đạt của tiêu chí so với mục tiêu của trường
	- Mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí so với mục tiêu của trường như thế nào?

+ Về hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm,xưởng thực hành?

+ Số lượng trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo?

+ Kế hoạch đầu tư, trang bị đảm bảo duy trì hoạt động đào tạo của Nhà trường 
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H8.8.2.1
	Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM tại số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình
	2897/QĐ-UBND 02/7/2007
	UBND TP.Hồ Chí Minh
	

	2
	H8.8.2.2
	Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể
	
	
	

	3
	H8.8.2.3
	Bảng thống kê số lượng phòng học, xưởng (phòng) thực hành,phòng thí nghiệm
	30/12/2014
	P.QTCSVC
	

	4
	H8.8.2.4
	Sổ theo dõi sử dụng phòng học
	25/11/2014
	P.QTCSVC
	

	5
	H8.8.2.5
	Quyết định thành lập Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	1406B/QĐ-LTT-TC
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	6
	H8.8.2.6
	Quyết định thành lập Phòng Thiết bị-Vật tư
	133/QĐ -GDĐT13/6/2005
	Sở GD và ĐT TP.HCM
	

	7
	H8.8.2.7
	Báo cáo kiểm kê tài sản
	31/12/2014
	Phòng Kế hoạch-tài chính
	

	8
	H8.8.2.8
	Kế hoạch trang bị hàng năm
	Lập vào đầu năm dương lịch
	Phòng Thiết bị-Vật tư
	

	9
	H8.8.2.9
	Báo cáo tổng hợp mua sắm trang thiết bị hàng năm
	Lập vào cuối năm
	Phòng Thiết bị-Vật tư
	

	10
	H8.8.2.10
	Sổ cập nhật tài sản-trang thiết bị
	Thường xuyên
	Phòng Thiết bị-Vật tư
	

	11
	H8.8.2.11
	Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	1548/QĐ-LTT-TBVT, 20/10/2014
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	12
	H8.8.2.12
	Quy định về công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị theo từng nhóm thiết bị
	1043/QĐ-LTT
20/7/2012
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	13
	H8.8.2.13
	Sổ theo dõi lý lịch máy
	2012
	25 đơn vị
	

	14
	H8.8.2.14
	Thông tư ban hành Điều lệ Trường cao đẳng
	01/2015/TT-BGDĐT
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	15
	H8.8.2.15
	Danh mục mô hình, thiết bị hình thành từ công trình nghiên cứu khoa học
	31/12/2014
	Phòng Thiết bị - Vật tư
	

	16
	H8.8.2.16
	Danh mục thiết bị dạy học do Hội cha mẹ học sinh tặng
	31/12/2014
	Phòng Thiết bị - Vật tư
	

	17
	H8.8.2.17
	Danh mục thiết bị được Tổ chức phi chính phủ Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp tài trợ
	30/5/2015
	Phòng Thiết bị - Vật tư
	


THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NHÓM CÔNG TÁC 7 – TIÊU CHUẨN 8

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 8: Thư viện – cơ sở vật chất

Tiêu chí 8.2: 
Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo? 

1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Tổng diện tích đất được công nhận sử dụng theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [H8.8.2.1] là 50.646,6 m2, được bố trí thành 02 khu riêng biệt [H8.8.2.2] :

- Khu dạy lý thuyết: 4.948 m2, chia ra 71 phòng học :

 + 06 phòng học : tổ chức dạy và học trên 50 HSSV
 + 65 phòng học : tổ chức dạy và học <= 50 HSSV
- Khu dạy thực hành, thí nghiệm: diện tích sàn xây dựng 8.691 m2 , chia ra thành 84 phòng (xưởng).

 Diện tích nhà trường đang sử dụng đạt yêu cầu [H8.8.2.14]

Nhà trường hiện có 02 khoa cơ sở, 5 khoa nghề giảng dạy 8 ngành kỹ thuật, khoa ít nhất có 05 xưởng (phòng) thực hành, khoa nhiều nhất có 29 xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm được đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu nghề đào tạo. Các phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm bố trí theo từng khoa nghề, đáp ứng yêu cầu dạy và học, tuy nhiên cũng còn một số xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm chưa đạt yêu cầu về diện tích, thiết kế, cụ thể: không bố trí đủ sinh viên của một lớp thực tập cùng một ca, thiết kế chưa phù hợp với công năng sử dụng… Có bộ phận quản lý, phân bổ phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu để tránh tình trạng thiếu lớp học hoặc trùng giờ [H8.8.2.4], các phòng học được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cho việc dạy học.

Trang thiết bị dạy học được trang bị theo yêu cầu môn học, bố trí theo từng môn học từ cơ bản đến chuyên sâu [H8.8.2.7], thực hiện tốt công tác quản lý mua sắm, bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học [H8.8.2.11], hàng năm đều có bổ sung để tăng số lượng máy móc thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý [H8.8.2.8]. 
Công tác nghiên cứu khoa học đã góp phần bổ sung số lượng lớn mô hình, thiết bị dạy học, cụ thể từ năm 2010 đến năm 2015 chế tạo thành công 19 mô hình, thiết bị dạy học bám sát chương trình đào tạo với tổng giá trị 622.790.400 đồng[H8.8.2.15]   

Trong năm 2014-2015 Nhà trường được Tổ chức phi chính phủ Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp tài trợ 05 mô hình, thiết bị dạy học [H8.8.2.17] có giá trị …..  và hội Cha mẹ học sinh tặng 30 máy móc thiết bị dạy học có giá trị 351.410.000đồng [H8.8.2.16]        
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

- Khu học lý thuyết và thực hành bố trí riêng biệt.

- Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư trang thiết bị, bảo quản sử dụng máy móc thiết bị phục vụ các ngành nghề hiện nhà trường đang đào tạo thể hiện qua việc xây dựng Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản , thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập.
- Trang thiết bị dạy học được bổ sung từ nhiều nguồn.
- Công tác bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả, phối hợp tốt giữa các đơn vị, thực hiện theo qui trình chặt chẽ.

 3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

Các phòng học được xây dựng khá lâu (từ những năm 1960), một số xưởng có diện tích nhỏ hẹp không thể bố trí máy móc thiết bị thực tập 1lớp/1 ca phải tăng cường dạy ca 3, do thiết kế xây dựng từ những năm 1960 nên không phù hợp với quy mô đào tạo hiện nay, độ thông thoáng ở một số xưởng thực hành không đảm bảo theo quy định. 

Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành còn bố trí dàn trải chưa khoa học do thiếu phòng nên tận dụng các phòng học, xưởng thực hành cải tạo lại, việc sửa chữa (mang tính giải quyết tình thế, chắp vá) không tuân thủ theo quy hoạch nào. 
Máy móc thiết bị chưa đồng bộ do trang bị làm nhiều đợt nhỏ, lẻ, dàn trải đều cho các khoa nên trang thiết bị còn thiếu nhiều về số lượng, thiếu tính hiện đại và đồng bộ, nguyên nhân hạn chế do kinh phí được cấp còn khó khăn. 

4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):

	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Nâng tầng khu Điện - Điện tử bổ sung thêm 10 phòng học thực hành.

- Cải tạo, mở rộng các phòng học thực hành (lầu 1, 2) khoa Điện-Điện tử

- Nhà trường đang tiến hành lập hồ sơ xin sửa chữa, xây dựng mới theo quy hoạch mô hình tổng thể chung của trường. 

- Thông qua chương trình hợp tác tăng nguồn tài trợ từ các đối tác trong và ngoài nước 04 thiết bị dạy học ngành điện-điện tử 

- Trang bị phòng thực hành Đo lường và mạch điện- Modul 2(Khoa Điện-Điện tử). 
	Nhà trường

Nhà trường
	Năm 2015

Năm 2015

Năm 2015

Năm 2015

Năm 2015
	- Nguồn vốn vay kích cầu

- Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

- Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp

- Nguồn kinh phí Nhà nước cấp

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Kết hợp công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và học sinh sinh viên làm đồ án môn học bổ sung ít nhất 2 mô hình, thiết bị dạy học/1 khoa nghề
	Đội ngũ giảng viên – Học sinh sinh viên
	Năm 2015


	- Nguồn kinh phí Nhà nước cấp




5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Tiêu chí 8.2. Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
1. Mô tả

Cơ sở chính của trường có tổng diện tích đất 50.646,6 m² [H8.8.2.1] nên nhà trường có điều kiện bố trí các khu vục dạy và học tập trung cho lý thuyết và thực hành riêng biệt trên diện tích 24.625 m² sàn xây dựng.

Khu vực phục vụ cho dạy và học lý thuyết có diện tích 4948 m² được chia ra thành 71 phòng học đã đáp ứng đủ cho việc bố trí gần 100 lớp học phần học lý thuyết sáng và chiều. Trong đó có 6 phòng diện tích lớn có thể tổ chức dạy và học trên 50 HSSV, có 65 phòng được bố trí để thực hiện dạy và học <= 50 HSSV. Hiện tại tần suất sử dụng bình quân của các phòng học lý thuyết đạt 65%.

Để phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học lý thuyết, nhà trường đã trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học. Cho đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 nhà trường đã trang bị Projector cố định cho 20 phòng và máy truyền hình cố định cho 24 phòng. Các phòng có trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học đã tạo điều kiện cho giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và phát huy tính tích cực tham gia vào bài giảng của HSSV.

Để tăng tần suất sử dụng các phòng học lý thuyết, phòng Quản trị cơ sở vật chất phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa tổ chức quản lý, phân bổ phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu để tránh tình trạng thiếu lớp học hoặc trùng giờ [H8.8.2.4]. Các phòng học được tổ môi trường phòng Quản trị cơ sở vật chất thực hiện vệ sinh sạch sẽ hàng ngày đảm bảo cho việc dạy học.

Khu vực phục vụ cho dạy và học thực hành, thí nghiệm có diện tích sàn xây dựng bằng 8691 m² chia ra thành 84 phòng, xưởng trang bị cho 5 khoa nghề giảng dạy 8 ngành kỹ thuật, khoa ít nhất có 05 xưởng (phòng) thực hành, khoa nhiều nhất có 29 xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm.

Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí theo từng khoa nghề, được đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên cũng còn một số xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm chưa đạt yêu cầu về diện tích, thiết kế, cụ thể: không thể bố trí máy móc thiết bị đủ cho sinh viên của một lớp thực tập cùng một ca, thiết kế chưa phù hợp với công năng sử dụng… do đó vẫn còn một số xưởng phải bố trí học 3 ca / ngày.

Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản, thể hiện qua việc xây dựng Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản [H8.8.2.11], quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc [H8.8.2.12], thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập. Dựa trên các quy trình, các đơn vị có nhu cầu đều được bổ sung để tăng số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.

Ngoài việc trang bị tài sản bằng nguồn vốn nhà nước cấp, nhà trường còn được bổ sung thiết bị dạy học có giá trị từ nhiều nguồn khác như: khuyến khích giảng viên kết hợp công tác nghiên cứu khoa học với thiết kế chế tạo mô hình, thiết bị day học bổ sung cho các xưởng thực hành, từ năm 2010 đến năm 2015 đã hoàn chỉnh và đưa vào phục vụ giảng dạy 19 mô hình, thiết bị dạy học bám sát chương trình đào tạo với tổng giá trị 622.790.400 đồng [H8.8.2.15]; trong năm 2014-2015 Nhà trường được Tổ chức phi chính phủ Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp tài trợ 05 mô hình, thiết bị dạy học [H8.8.2.17] và hội Cha mẹ học sinh tặng 30 máy móc thiết bị dạy học có giá trị 351.410.000đồng [H8.8.2.16]

Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học được hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, nhà trường đã thành lập Trung tâm Bảo trì – Cơ điện để phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, theo qui trình chặt chẽ.

2. Điểm mạnh:

Mặt bằng rộng lớn nên đủ bố trí cho khu học lý thuyết và thực hành riêng biệt.

Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Mô hình, trang thiết bị dạy học được bổ sung bằng nhiều nguồn khác nhau.

3. Những tồn tại:

Các phòng học được xây dựng khá lâu (từ những năm 1960), một số xưởng có diện tích nhỏ hẹp không thể bố trí máy móc thiết bị thực tập 1 lớp/1 ca phải tăng cường dạy ca 3, do thiết kế xây dựng từ những năm 1960 nên không phù hợp với quy mô đào tạo hiện nay, độ thông thoáng ở một số xưởng thực hành không đảm bảo theo quy định.

Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành còn bố trí dàn trải, chưa khoa học do thiếu phòng nên tận dụng các phòng học, xưởng thực hành cải tạo lại, việc sửa chữa (mang tính giải quyết tình thế, chắp vá) chưa tuân thủ theo quy hoạch tổng thể.

Máy móc thiết bị chưa đồng bộ do trang bị làm nhiều đợt nhỏ, lẻ, dàn trải đều cho các khoa nên trang thiết bị còn thiếu nhiều về số lượng, thiếu tính hiện đại và đồng bộ, nguyên nhân hạn chế do kinh phí được cấp còn khó khăn.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2015 nhà trường tập trung cho ngành mũi nhọn Điện-Điện tử, cụ thể nâng tầng khu Điện - Điện tử bổ sung thêm 10 phòng học thực hành; Cải tạo, mở rộng các phòng học thực hành (lầu 1,2); Trang bị hoàn chỉnh phòng thực hành Đo lường và mạch điện.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và học sinh sinh viên làm đồ án môn học gắn với việc chế tạo mô hình, thiết bị dạy học bổ sung ít nhất 2 mô hình, thiết bị dạy học/1 khoa nghề/1 năm.

Tiến hành lập hồ sơ xin sửa chữa, xây dựng mới theo quy hoạch mô hình tổng thể chung của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
